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Phụ lục III
DANH MỤC DỰ ÁN, NHIỆM VỤ SẼ TRIỂN KHAI TRONG

KẾ HOẠCH ỨNG DỤNG CNTT TỈNH ĐỒNG NAI GIAI ĐOẠN 2016 - 2020
(Ban hành kèm theo Kế hoạch số 6493/KH-UBND 
ngày 27 tháng 7 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

	STT
	Tên dự án, nhiệm vụ
	Chủ đầu tư
	Mục tiêu
	Thời gian
 thực hiện
	Dự kiến
 kinh phí
	Nguồn vốn
	Dự án ưu tiên
	Ghi chú

	
	Tổng kinh phí dự kiến thực hiện
	 
	 
	
	324.182
	
	 
	 

	A
	Phát triển hạ tầng kỹ thuật
	 
	 
	
	163.405
	
	 
	 

	1
	Xây dựng phòng họp trực tuyến tại Tỉnh ủy Đồng Nai
	Văn phòng Tỉnh ủy
	 
	2015 -2016
	2.000
	Sự nghiệp
	X
	 

	2
	Bổ sung, nâng cấp thiết bị công nghệ thông tin, hệ thống mạng trong các cơ quan Đảng
	Văn phòng Tỉnh ủy
	Bổ sung, nâng cấp, thay thế các thiết bị CNTT trang bị cho cán bộ từ cấp tỉnh tới cấp xã, phường thị trấn. Thay thế các thiết bị mạng tại Văn phòng Tỉnh ủy, các ban Đảng, Đảng ủy, các huyện, thị, thành ủy, Đảng ủy xã, phường, thị trấn
	2016 -2020
	10.000
	Đầu tư phát triển
	X
	 

	3
	Xây dựng Trung tâm Tích hợp dữ liệu của các cơ quan Đảng tỉnh Đồng Nai
	Văn phòng Tỉnh ủy
	 
	2016 -2017
	8.000
	Đầu tư phát triển
	X
	 

	4
	Hệ thống truyền hình trực tuyến
	VP UBND tỉnh 
	Giảm thời gian, chi phí tổ chức, di chuyển của cán bộ công chức các cuộc họp với các huyện, đầu tư MCU, vcs
	2016 -2020
	3.000
	Sự nghiệp
	X
	 

	5
	Nâng cấp duy trì hệ thống tại Văn phòng UBND tỉnh
	VP UBND tỉnh 
	Bảo đảm hoạt động ổn định của các thiết bị tin học
Đảm bảo phần mềm hệ thống, ứng dụng có bản quyền
	2016 -2020
	5.000
	Sự nghiệp
	 
	 

	6
	Xây dựng hệ thống dự phòng cho hệ thống điều hành và tích hợp cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường
	Sở Tài nguyên
 và Môi trường 
	Đảm bảo an toàn cho hệ thống điều hành và tích hợp cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường
	2018 - 2020
	15.000
	NS sự nghiệp
 TNMT
	X
	 

	7
	Xây dựng hệ thống hội nghị trực tuyến 
	Sở Tài nguyên
 và Môi trường 
	Nhằm giải đáp thắc mắc của người dân, doanh nghiệp trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường
	2017
	2.000
	NS sự nghiệp
 TNMT
	X
	 

	8
	Nâng cấp hạ tầng CNTT Sở Nông nghiệp và PTNT
	Sở Nông nghiệp và PTNT
	 
	2016 -2020
	3.000
	NS sự nghiệp nông nghiệp
	 
	 

	9
	Đầu tư mua sắm thiết bị CNTT phục vụ cho cán bộ phụ trách công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
	Phục vụ phần mềm chuyên ngành
	2016
	2.945
	Ngân sách đầu tư phát triển khoa học và công nghệ
	X
	 

	10
	Tin học hóa Sở Lao động -Thương binh và Xã hội
	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
	 
	2016 -2017
	3.000
	Sự nghiệp
	 
	 

	11
	Nâng cấp cơ sở hạ tầng CNTT Sở Công Thương
	Sở Công Thương
	 
	2017 -2019
	4.500
	Đầu tư phát triển
	 
	 

	12
	Trung tâm Tích hợp dữ liệu giai đoạn 02
	Sở Thông tin và Truyền thông
	Mở rộng năng lực Trung tâm Tích hợp dữ liệu đáp ứng nhu cầu triển khai cho các cơ quan hành chính Nhà nước, các cơ quan thuộc Đảng, đoàn thể, tổ chức chính trị và cấp xã đến năm 2025
	2017 -2018
	30.000
	Đầu tư phát triển
	X
	- Chủ trương đầu tư giai đoạn 02 đã được nêu trong dự án xây dựng Trung tâm Tích hợp dữ liệu tỉnh Đồng Nai (giai đoạn 01) theo QĐ đầu tư số 3478/QĐ-UBND ngày 29/10/2013 của UBND tỉnh
 - Công văn số 2634/BTTTT-THH ngày 17/8/2015 

	13
	Tin học hóa ngành thông tin và truyền thông
	Sở Thông tin và Truyền thông
	 
	2016 -2018
	5.000
	Đầu tư phát triển
	 
	 

	14
	Dự án nâng cấp hạ tầng CNTT tại Sở
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	Mua sắm thiết bị thực hiện nâng cấp hệ thống mạng máy tính nhằm thay thế một số máy móc, thiết bị đã hư hỏng, xuống cấp
- Đảm bảo cho hoạt động chuyên môn tại Sở
- Nâng cao chất lượng hiệu quả của việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác cải cách hành chính tại Sở Kế hoạch và Đầu tư
	2019
	600
	Sự nghiệp
	 
	 

	15
	Dự án đầu tư triển khai các hệ thống bao gồm các giải pháp phần cứng, phần mềm đảm bảo an toàn thông tin phục vụ cho công tác điều hành, lãnh đạo trong công tác PC & CC 
	Cảnh Sát PCCC 
	Triển khai hệ thống mạng (LAN) cho các đơn vị địa phương
Triển khai trung tâm giám sát cuộc gọi, tiếp nhận và xử lý tin báo cháy, nổ cho TTTTCH và các đơn vị địa phương (phần mềm kèm theo thiết bị gồm 01 máy chủ và máy trạm cho một điểm)

Phần mềm hỗ trợ công tác thẩm duyệt, thiết kế về PCCC cho các đơn vị địa phương (kèm thiết bị gồm 01 máy chủ và các máy trạm)

Tăng cường hạ tầng kỹ thuật phục vụ cho công tác ứng dụng CNTT (hệ thống máy chủ và máy trạm)

Dự án chống sét lan truyền cho các phòng địa phương

Triển khai thiết bị Fire-wall cho mạng LAN của các đơn vị địa phương
	2016 -2020
	6.280
	NS Bộ 
và NS tỉnh
	 
	 

	16
	Nghiên cứu xây dựng hệ thống tiết kiệm năng lượng thí điểm tại Sở Tài nguyên và Môi trường
	Sở Tài nguyên
 và Môi trường 
	Tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải ô nhiễm môi trường, góp phần nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường cho cộng đồng
	2020
	500
	NS sự nghiệp
 TNMT
	 
	 

	17
	Dự án hội nghị truyền hình hội nghị kết nối với điểm cầu của Bộ Công an và hội nghị trực tuyến của Cảnh sát PC & CC tỉnh Đồng Nai
	Cảnh Sát PCCC 
	Hội nghị truyền hình trực tuyến kết nối với điểm cầu của Bộ Công an và 
Cảnh sát PC & CC tỉnh Đồng Nai kết nối với các đơn vị địa phương
	2016 -2020
	8.580
	NS Bộ
 và NS tỉnh
	X
	 

	18
	Nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin và hệ thống đảm bảo an ninh, an toàn thông tin của Công an tỉnh
	Công an tỉnh
	Đầu tư nâng cấp hệ thống mạng máy tính và hệ thống đảm bảo an ninh, an toàn thông tin của Công an tỉnh phù hợp với hệ thống hạ tầng của Bộ Công an
	2016 -2020
	12.000
	Đầu tư phát triển
	 
	 

	19
	Nâng cấp hạ tầng CNTT
	Sở Xây dựng
	 
	2017 -2018
	1.500
	Sự nghiệp
	 
	 

	20
	Đầu tư hạ tầng CNTT cho các điểm đổi giấy phép lái xe
	Sở GTVT
	 
	2016 -2018
	3.000
	Sự nghiệp
	 
	 

	21
	Nâng cấp hạ tầng mạng máy tính tại Sở Ngoại vụ
	Sở Ngoại vụ
	 
	2017 -2018
	2.000
	Sự nghiệp
	 
	 

	22
	Nâng cấp hạ tầng CNTT
	Sở Tài chính
	 
	2017
	2.500
	Sự nghiệp
	 
	 

	23
	Nâng cấp cơ sở hạ tầng CNTT
	11 huyện, thị xã, thành phố Biên Hòa
	 
	2016 -2020
	16.500
	Đầu tư phát triển
	X
	 

	24
	Duy trì hệ thống thông tin phục vụ chính quyền điện tử
	11 huyện, thị xã, thành phố Biên Hòa
	 
	2016 -2020
	16.500
	Đầu tư phát triển
	X
	 

	B
	Các dự án ứng dụng phục vụ công tác chỉ đạo và điều hành
	
	97.277
	
	 
	 

	25
	 Xây dựng hệ thống thông tin và các phần mềm đặc trưng của tỉnh Đồng Nai
	Văn phòng Tỉnh ủy
	Xây dựng hệ thống thông tin tổng hợp phục vụ cấp ủy; quản lý hồ sơ giao ban; đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong triển khai thực hiện nhiệm vụ và nâng cao hiệu quả, chất lượng thực thi nhiệm vụ của các cấp tham mưu. Xây dựng phần mềm có tính đặc thù riêng trong các cơ quan Đảng tại tỉnh Đồng Nai, không trùng với các phần mềm dùng chung do Trung ương phát triển
	2016 -2018
	2.500
	Đầu tư phát triển
	X
	 

	26
	Tin học hóa phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân
	Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND
	 
	2017 -2020
	3.000
	Sự nghiệp
	 
	 

	27
	Xây dựng và triển khai hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu theo dõi của UBND tỉnh
	VP UBND tỉnh 
	Theo dõi, tổng hợp tình hình triển khai thực hiện các ý kiến chỉ đạo, công việc của UBND tỉnh
Triển khai CSDL theo dõi đến các đơn vị trực thuộc UBND tỉnh

Nâng cấp duy trì hệ thống quản lý văn bản tại VP UBND tỉnh
	2016-2020
	3.000
	Sự nghiệp
	 
	 

	28
	Xây dựng hệ thống thông tin quản lý ngành y tế tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2016 - 2018
	Sở Y tế 
	Đầu tư hạ tầng CNTT và các phân hệ phần mềm bệnh viện
	2016 - 2018
	23.508
	Đầu tư phát triển
	X
	 

	29
	Dự án “Ứng dụng, phát triển hệ thống công nghệ thông tin trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường đến năm 2015”
	Sở Tài nguyên
 và Môi trường 
	Nhằm đáp ứng việc quản lý, kết nối, xử lý và trao đổi thông tin phục vụ cho công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực tài nguyên và môi trường từ cấp xã, cấp huyện đến cấp tỉnh, từ cấp tỉnh đến Trung ương và giữa các sở, ngành có liên quan trong tỉnh
	2016
	14.625
	NS sự nghiệp
 TNMT
	X
	Báo cáo nghiên cứu khả thi và các thiết kế sơ bộ của dự án “Ứng dụng và phát triển hệ thống công nghệ thông tin trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường” được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 543/QĐ-UBND ngày 04/3/2014, tiến độ 2014 - 2016

	30
	Xây dựng hệ thống liên thông chia sẻ thông tin đất đai giữa Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng và Cục Thuế
	Sở Tài nguyên
 và Môi trường 
	Đảm bảo sự kết nối, chia sẻ thông tin đất đai giữa Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng và Cục Thuế
	2016 - 2020
	500
	NS sự nghiệp
 TNMT
	 
	 

	31
	Xây dựng hệ thống quản lý khí thải công nghiệp
	Sở Tài nguyên
 và Môi trường 
	Xây dựng hệ thống tiếp nhận dữ liệu quan trắc khí thải tự động liên tục
- Xây dựng hệ thống dự báo chất lượng môi trường không khí xung quanh
- Xây dựng hệ thống giám sát môi trường bằng hình ảnh Flycam
- Tích hợp vào hệ thống CSDL môi trường phục vụ công tác quản lý
	2017 -2020
	5.000
	NS sự nghiệp
 TNMT
	 
	 

	32
	Xây dựng hệ thống quản lý tài nguyên nước và cảnh báo thiên tai
	Sở Tài nguyên
 và Môi trường 
	Xây dựng module cảnh báo thông tin cho các doanh nghiệp khai thác nước mặt để sử dụng cho mục đích cấp nước sinh hoạt; công bố thông tin về những đoạn sông không còn khả năng tiếp nhận chất thải; công khai thông tin tài nguyên nước theo Luật Tài nguyên nước
Xây dựng CSDL kiểm kê tài nguyên nước năm 2015 xây dựng thí điểm hệ thống giấy phép xả nước thải vào nguồn nước dạng thẻ điện tử
- Xây dựng hệ thống thông tin cảnh báo ngập lụt vào mùa mưa bão, cảnh báo các tuyến đường trong đô thị bị ngập lụt theo thời gian thực trên mạng Internet
- Xây dựng hệ thống quan trắc nước ngầm và lún đất; giám sát khai thác tài nguyên nước

- Nâng cấp hệ thống dự báo chất lượng nước mặt sông Đồng Nai
	2017 -2020
	6.000
	NS sự nghiệp
 TNMT
	 
	 

	33
	Xây dựng cơ sở dữ liệu hoàn chỉnh phục vụ công tác ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh
	Sở Tài nguyên
 và Môi trường 
	Tạo lập ngân hàng cơ sở dữ liệu cho công tác ứng phó BĐKH
	2017 -2020
	2.000
	NS sự nghiệp
 TNMT
	 
	 

	34
	Ứng dụng CNTT trong lĩnh vực quản lý bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Đồng Nai
	Sở Nông nghiệp và PTNT
	Nâng cấp hạ tầng CNTT tại Chi cục Kiểm lâm và các Hạt Kiểm lâm, các đơn vị chủ rừng  trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Cung cấp các phần mềm phục vụ công tác chuyên môn về quản lý hồ sơ cán bộ, hồ sơ xử lý vi phạm Luật Bảo vệ và phát triển rừng, về quản lý nuôi nhốt động vật hoang dã, về quản lý các cơ sở chế biến lâm sản; nâng cấp phần mềm quản lý và theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai cho Chi cục Kiểm lâm và các Hạt Kiểm lâm
- Nâng cấp các cơ sở dữ liệu đang sử dụng  phục vụ công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng
	2016 -2020
	6.000
	Đầu tư phát triển
	 
	 

	35
	Xây dựng bản đồ cây trồng chủ lực dựa trên GIS nhằm thống kê và quản lý cơ sở dữ liệu về trồng trọt và bảo vệ thực vật
	Sở Nông nghiệp và PTNT
	Quản lý dữ liệu cây trồng về diện tích, giống cây trồng chính, địa bàn phân bố, sản lượng, tình hình sâu bệnh qua từng mùa vụ. Thành lập các loại bản đồ chuyên đề
	2016 -2020
	1.500
	NS sự nghiệp nông nghiệp
	 
	 

	36
	Dự án “Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý dữ liệu về vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản của ngành nông nghiệp”
	Sở Nông nghiệp và PTNT
	 
	2016 -2020
	3.000
	NS sự nghiệp nông nghiệp
	 
	 

	37
	Hệ thống quản lý hồ sơ lao động, việc làm, dạy nghề, hồ sơ người có công và an sinh xã hội.
	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
	Số hóa toàn bộ hồ sơ liên quan đến đối tượng nhằm quản lý dễ dàng
	2016 
	644
	Sự nghiệp
	x
	 

	38
	Xây dựng cơ sở dữ liệu ngành công thương
	Sở Công Thương
	 
	2016 -2018
	2.000
	Đầu tư phát triển
	 
	 

	39
	Nâng cấp hệ thống thư điện tử tỉnh Đồng Nai
	Sở Thông tin và Truyền thông
	Nâng cấp và mở rộng hệ thống thư điện tử để xác thực chữ ký số
	2017 -2018
	4.000
	Đầu tư phát triển
	X
	Chính quyền     điện tử
Công văn số 2384/BTTTT-THH ngày 28/7/2015 

	40
	Triển khai phần mềm bóc tách dữ liệu
	Sở Thông tin và Truyền thông
	Triển khai phần mềm bóc tách dữ liệu cho tất cả các CQNN trên địa bàn tỉnh phục vụ hiệu quả cho việc số hóa dữ liệu
	2016 -2020
	4.500
	Đầu tư phát triển
	 
	 

	41
	Triển khai trục liên thông để kết nối các ứng dụng, CSDL và xây dựng hệ thống quản lý liên thông kết nối
	Sở Thông tin và Truyền thông
	Hệ thống trục liên thông tích hợp giữ vai trò trung chuyển dữ liệu, giải quyết vấn đề giao tiếp, tương thích giữa các hệ thống phần mềm
Hệ thống quản lý liên thông kết nối giữa các phân hệ trong hệ thống và giữa các đơn vị với nhau
Quy mô 20 sở, ngành, 11 huyện, 171 xã
	2016 -2020
	10.000
	Đầu tư phát triển
	X
	Khung chính quyền điện tử
Công văn số 2384/BTTTT-THH ngày 28/7/2015 

	42
	Dự án xây dựng hệ thống tích hợp cơ sở dữ liệu nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Nai
	Công an tỉnh
	Đầu tư xây dựng hệ thống tích hợp cơ sở dữ liệu nghiệp vụ trên nền tảng cơ sở dữ liệu nhân hộ khẩu, liên kết với một số hệ thống dữ liệu nghiệp vụ về công tác tham mưu, thống kê báo cáo, quản lý hồ sơ nghiệp vụ, an ninh, Cảnh sát và xây dựng lực lượng - hậu cần
	2016 -2017
	4.500
	Đầu tư phát triển
	 
	 

	43
	Phần mềm QL nhân sự - theo dõi thi đua - khen thưởng của toàn ngành thanh tra
	Thanh tra tỉnh
	Nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về công tác quản lý nhân sự quản lý thanh tra toàn ngành
	2016 -2017
	1.000
	Sự nghiệp
	 
	 

	C
	Ứng dụng CNTT phục vụ người dân và doanh nghiệp
	33.500
	
	 
	 

	44
	Xây dựng hệ thống cung cấp dịch vụ khai thác thông tin về Tài nguyên và Môi trường qua mạng Internet hoặc SMS
	Sở Tài nguyên
 và Môi trường 
	Cung cấp thông tin về tài nguyên và môi trường qua  Internet/ SMS cho doanh nghiệp, người dân
	2016
	1.000
	NS sự nghiệp
 TNMT
	 
	 

	45
	Xây dựng và mở rộng các phân hệ ứng dụng theo mô hình HCM eGov-Framework  2.0
	Sở Thông tin và Truyền thông
	Triển khai các phân hệ gồm: Quản lý văn bản và hồ sơ công việc; tiếp nhận và quản lý hồ sơ theo mô hình một cửa; trang thông tin tổng hợp thông tin phục vụ quản lý điều hành; quản lý lịch công tác; quản lý đơn thư khiếu nại tố cáo; hệ thống Kiosk thông tin, mã vạch; hệ thống nhắn tin tự động tình trạng hồ sơ cho người dân; hệ thống đánh giá hài lòng khách hàng...
	2016 -2020
	18.000
	NS tỉnh
	 
	Công văn số 2634/BTTTT-THH  

	46
	Xây dựng dịch vụ công trực tuyến Mức độ 03, 04 cho các cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh
	Sở Thông tin và Truyền thông
	Phân kỳ hàng năm
	2016 -2020
	12.000
	Sự nghiệp
	X
	Quyết định số 1631/QĐ-UBND ngày 19/6/2015 của UBND tỉnh

	47
	Nâng cấp hệ thống một cửa cấp huyện
	Sở Thông tin và Truyền thông
	 
	2016 -2017
	1.000
	Sự nghiệp
	X
	 

	48
	Xây dựng phần mềm quản lý thông tin doanh nghiệp và giám sát đánh giá đầu tư
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	Quản lý thông tin về dự án đầu tư và thông tin doanh nghiệp từ khi được cơ quan có thẩm quyền thỏa thuận địa điểm, cấp chứng nhận đầu tư, đăng ký kinh doanh đến khi kết thúc hoạt động. 
Thuận lợi cho các chủ đầu tư trong việc báo cáo tình hình triển khai thực hiện, tiến độ giải ngân… của dự án, thuận lợi trong công tác giám sát đánh giá dự án đầu tư, hiệu kiểm doanh nghiệp
	2016 -2017
	1.500
	Sự nghiệp
	 
	 

	D
	Công tác đảm bảo an toàn thông tin
	 
	
	30.000
	
	 
	 

	49
	Dự án an toàn thông tin trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
	Sở Thông tin và Truyền thông
	Đảm bảo giám sát, phòng, chống tấn công mạng, virus và đảm bảo an toàn, an ninh thông tin cho tất cả các cơ quan, đơn vị hành chính và các cơ quan Đảng, đoàn thể và tổ chức chính trị xã hội
	2017-2018
	30.000
	Đầu tư phát triển
	X
	Căn cứ Quyết định số 63/QĐ-TTg ngày 13/01/2010
Nghị quyết 26/NQ-CP ngày 15/4/2015  
Nghị quyết 36-NQ/TW ngày 01/7/2014 
Công văn số 2634/BTTTT-THH ngày 17/8/2015 
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